
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC10127 Đăng Ngọc Kim Cương 01/02/2003 Đồng Tháp 5,67 9,5 4,0 9,0 7,5 Không đạt

2 BKNC10128 Huỳnh Thị Trà Giang 11/04/2002 Đắk Lắk 5,67 5,0 1,0 2,0 2,67 Không đạt

3 BKNC10129 Ngô Thị Mĩ Hoài 22/08/2004 Bình Định 9,67 6,5 9,0 9,5 8,33 Đạt

4 BKNC10130 Lê Ngọc Huyền 27/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Vắng

5 BKNC10131 Vũ Ngọc Huyền 04/07/2004 Đồng Nai 9,67 9,0 9,5 10,0 9,5 Đạt

6 BKNC10132 Nguyễn Hoàng Trúc Ly 25/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,67 5,0 5,5 1,0 3,83 Không đạt

7 BKNC10133 Huỳnh Trần Mẫn Nhi 20/04/2004 Kiên Giang 9,67 9,0 8,5 10,0 9,17 Đạt

8 BKNC10134 Nguyễn Phạm Hồng Mỹ Nhiên 11/04/2004 Bến Tre 8,0 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

9 BKNC10135 Nguyễn Hoàng Oanh 13/05/2010 Đồng Nai 8,33 5,0 5,5 1,0 3,83 Không đạt

10 BKNC10136 Nguyễn Kim Oanh 11/03/2003 Kiên Giang 7,33 7,0 9,0 7,0 7,67 Đạt

11 BKNC10137 Trần Phi 29/08/2011 Đồng Nai 6,0 6,5 6,0 8,0 6,83 Đạt

12 BKNC10138 Phạm Ngọc Thanh Tâm 07/09/2010 Thành phố Hồ Chí Minh 9,33 6,0 5,0 7,0 6,0 Đạt

13 BKNC10139 Phạm Thị Bích Trâm 02/05/2000 Đồng Tháp 9,33 10,0 9,5 10,0 9,83 Đạt

14 BKNC10140 Lê Nhật Tuyền 01/11/2004 Vĩnh Long 6,67 0,0 6,0 4,0 3,33 Không đạt

15 BKNC10141 Ngô Cẩm Uyên 02/04/2003 Đồng Nai 6,0 4,0 6,0 4,0 4,67 Không đạt

16 BKNC10142 Nguyễn Hoàng Phương Vy 23/07/2011 Đồng Nai 5,67 5,0 6,0 1,0 4,0 Không đạt

17 BKNC10143 Nguyễn Thị Hoàng Vy 25/06/2003 Đồng Nai 8,33 8,0 6,0 8,5 7,5 Đạt

18 BKNC10144 Đinh Như Ý 28/03/2003 Bạc Liêu 5,67 7,0 8,0 8,0 7,67 Đạt

19 BKNC10145 Đào Hải Yến 26/02/2002 Kiên Giang 6,67 6,0 8,0 7,5 7,17 Đạt

20 BKNC10146 Vũ Thị Ngọc Yến 05/01/2003 Đắk Lắk 9,33 9,0 9,0 8,0 8,67 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 20 12

Số lượng hiện diện: 20
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